
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

MẪU IN X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp  16.1
Học Kỳ 1 - Năm Học 16-17

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/08/16 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tổ TH Tên học phần Mã CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng 123456789012345678901
Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

0711003 Giáo dục thể chất 1 1037 Nguyễn Văn Hộ   2 123---------- STDTT1     56789
0714025 Kỹ năng giao tiếp2 1007 Bùi Thị Chiển   3 123---------- B2.02     56789
0709006 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

1
1035 Trịnh Thị Hiền   3 ---45-------- B2.02     56789

0711003 Giáo dục thể chất 1 1037 Nguyễn Văn Hộ   4 123---------- STDTT1     56789
0714025 Kỹ năng giao tiếp2 1007 Bùi Thị Chiển   5 123---------- B2.02     56789
0709006 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

1
1035 Trịnh Thị Hiền   5 ---45-------- B2.02     56789

0714025 Kỹ năng giao tiếp2 1007 Bùi Thị Chiển   6 123---------- B2.02     56789
0709006 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

1
1035 Trịnh Thị Hiền   6 ---45-------- B2.02     56789

Đà Nẵng, Ngày 30 tháng 08 năm 2016In Ngày 30/08/16

NGƯỜI LẬP BIỂU TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

MẪU IN X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp  16.2
Học Kỳ 1 - Năm Học 16-17

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/08/16 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tổ TH Tên học phần Mã CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng 123456789012345678901
Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

0714025 Kỹ năng giao tiếp2 1134 Lê Thị Kim Phượng   2 123---------- B1.03     56789
0709006 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

1
1035 Trịnh Thị Hiền   2 ---45-------- B1.03     56789

0711003 Giáo dục thể chất 1 1116 Nguyễn Như Anh Tuấn   3 123---------- STDTT1     56789
0714025 Kỹ năng giao tiếp2 1134 Lê Thị Kim Phượng   4 123---------- B1.03     56789
0709006 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

1
1035 Trịnh Thị Hiền   4 ---45-------- B1.03     56789

0711003 Giáo dục thể chất 1 1116 Nguyễn Như Anh Tuấn   5 123---------- STDTT1     56789
0714025 Kỹ năng giao tiếp2 1134 Lê Thị Kim Phượng   6 123---------- B1.03     56789
0709006 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

1
1013 Lê Thị Bích Ngọc   6 ---45-------- B1.03     56789

Đà Nẵng, Ngày 30 tháng 08 năm 2016In Ngày 30/08/16

NGƯỜI LẬP BIỂU TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

MẪU IN X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp  16.3
Học Kỳ 1 - Năm Học 16-17

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/08/16 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tổ TH Tên học phần Mã CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng 123456789012345678901
Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

0714025 Kỹ năng giao tiếp2 1132 Trần Thị Thái   2 123---------- B1.04     56789
0709006 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

1
1109 Dương Thị Hoàng Trân   2 ---45-------- B1.04     56789

0709006 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
1

1109 Dương Thị Hoàng Trân   3 12----------- B1.04     56789

0714025 Kỹ năng giao tiếp2 1132 Trần Thị Thái   3 --34--------- B1.04     56789
0709006 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

1
1109 Dương Thị Hoàng Trân   4 123---------- B1.04       7

0714025 Kỹ năng giao tiếp2 1132 Trần Thị Thái   4 123---------- B1.04     56
0711003 Giáo dục thể chất 1 1037 Nguyễn Văn Hộ   4 -------890--- STDTT2     56789
0709006 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

1
1109 Dương Thị Hoàng Trân   5 12----------- B1.04      6

0709006 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
1

1109 Dương Thị Hoàng Trân   5 123---------- B1.04     5

0714025 Kỹ năng giao tiếp2 1132 Trần Thị Thái   5 1234--------- B1.04         9
0714025 Kỹ năng giao tiếp2 1132 Trần Thị Thái   5 123---------- B1.04       78
0714025 Kỹ năng giao tiếp2 1132 Trần Thị Thái   5 --34--------- B1.04      6
0709006 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

1
1109 Dương Thị Hoàng Trân   5 ---45-------- B1.04        8

0714025 Kỹ năng giao tiếp2 1132 Trần Thị Thái   5 ---45-------- B1.04     5



Thời Khóa Biểu Lớp  16.3

Mã MH Tổ TH Tên học phần Mã CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng 123456789012345678901
Tuần Học

0711003 Giáo dục thể chất 1 1037 Nguyễn Văn Hộ   6 123---------- STDTT2     56789
Đà Nẵng, Ngày 30 tháng 08 năm 2016In Ngày 30/08/16

NGƯỜI LẬP BIỂU TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

MẪU IN X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp  16.4
Học Kỳ 1 - Năm Học 16-17

Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 08/08/16 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

.

Mã MH Tổ TH Tên học phần Mã CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng 123456789012345678901
Tuần Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

0711003 Giáo dục thể chất 1 1127 Trần Quốc Nam   2 -------890--- STDTT2     56789
0714025 Kỹ năng giao tiếp2 1093 Lê Thị Nguyên Tâm   3 123---------- B1.05     56789
0709006 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

1
1039 Vương Phương Hoa   3 ---45-------- B1.05     56789

0709006 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
1

1039 Vương Phương Hoa   4 123---------- B1.05        89

0709006 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
1

1039 Vương Phương Hoa   4 12----------- B1.05     567

0714025 Kỹ năng giao tiếp2 1093 Lê Thị Nguyên Tâm   4 --34--------- B1.05     567
0714025 Kỹ năng giao tiếp2 1093 Lê Thị Nguyên Tâm   4 ---45-------- B1.05        89
0714025 Kỹ năng giao tiếp2 1093 Lê Thị Nguyên Tâm   5 123---------- B1.05      678
0711003 Giáo dục thể chất 1 1127 Trần Quốc Nam   5 -------890--- STDTT2     56789
0714025 Kỹ năng giao tiếp2 1093 Lê Thị Nguyên Tâm   6 123---------- B1.05         9
0714025 Kỹ năng giao tiếp2 1093 Lê Thị Nguyên Tâm   6 12----------- B1.05     5678
0709006 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

1
1039 Vương Phương Hoa   6 --34--------- B1.05     5678

Đà Nẵng, Ngày 30 tháng 08 năm 2016In Ngày 30/08/16

NGƯỜI LẬP BIỂU TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO


